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BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng ngân sách Thành phố để thực hiện trách nhiệm chi trả, bồi thường của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý của Thành phố cho tổ chức, cá nhân theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền mà không thuộc trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn Thành phố

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Sau khi hợp nhất 3 địa phương thành Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp nhận các văn bản của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất việc sử dụng ngân sách Thành phố để thực hiện các Bản án, của Tòa án, Quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ công vụ.
Sở Tài chính đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn và phân loại các nhóm vướng mắc thực tiễn như sau:
a) Đối với các dự án đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương: Các dự án này đến nay đã hoàn tất việc quyết toán, nghiệm thu đưa vào sử dụng từ rất lâu (có dự án kéo dài hơn 10 năm). Khi phát sinh nghĩa vụ bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung theo phán quyết của Tòa án, việc áp dụng quy trình đầu tư công để điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm gặp khó khăn lớn. Việc trình các cơ quan Trung ương hoặc Quốc hội phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn hàng năm mất rất nhiều thời gian, không thể đáp ứng được thời hạn tự nguyện thi hành án hành chính là tối đa 30 ngày theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Thực tế, các đơn vị do Trung ương quản lý đã phản hồi bằng văn bản khẳng định không có cơ sở để bố trí dự toán từ nguồn ngân sách Trung ương cho các khoản phát sinh này.
b) Đối với các dự án đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách Thành phố: Tương tự như nguồn ngân sách Trung ương, nhiều dự án đã quyết toán hoàn thành trên 10 năm nhưng nay phát sinh bản án hành chính. Việc phải điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công hàng năm trình Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt bổ sung vốn bồi thường phát sinh làm kéo dài quy trình thủ tục, không bảo đảm được thời hạn tự nguyện thi hành án hành chính là 30 ngày.
c) Đối với các công trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã: Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 4323/BTP-CQLTHADS ngày 18 tháng 7 năm 2025, Ủy ban nhân dân cấp xã (phường, xã, đặc khu) có trách nhiệm kế thừa các bản án hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại chưa thi hành xong thuộc trách nhiệm thi hành của UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện bàn giao lại. Tuy nhiên, nhiều bản án kéo dài qua nhiều thời kỳ làm phát sinh chi phí bồi thường tăng vọt (do đơn giá đất thay đổi qua các thời kỳ), vượt quá hoàn toàn khả năng tự cân đối của ngân sách cấp xã dù đã sử dụng hết các nguồn lực tại chỗ (dự phòng, kết dư, tăng thu...).
d) Đối với các dự án do Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất (đổi đất lấy hạ tầng): Điển hình là dự án Khu nhà ở Binh đoàn 15 - Bộ Quốc phòng được triển khai từ năm 1996 bởi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (trước khi hợp nhất). Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ xây dựng hạ tầng cho Nhà nước và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng. Tuy nhiên, tại thời điểm thu hồi đất, cơ quan nhà nước không ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường đối với hộ dân Phạm Thị Thanh. Bản án hành chính phúc thẩm số 256/2022/HC-PT đã tuyên buộc cơ quan nhà nước có nghĩa vụ công vụ bồi thường 2.523,6 m2 đất nông nghiệp cho bà Phạm Thị Thanh. Trong trường hợp này, do chủ đầu tư đã hoàn tất mọi nghĩa vụ, nghĩa vụ bồi thường bổ sung thuộc về Nhà nước nhưng hiện nay chưa có cơ chế cụ thể để sử dụng ngân sách Thành phố để chi trả.
e) Đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách (chủ đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường): Nhiều dự án phát sinh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung theo bản án hành chính vào thời điểm chủ đầu tư đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước (như nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và đã được khấu trừ chi phí bồi thường). Do đó, các chủ đầu tư doanh nghiệp không đồng ý sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp để chi trả cho các nghĩa vụ phát sinh thêm theo phán quyết của Tòa án nhắm vào cơ quan hành chính.
Điểm i khoản 5 Điều 33 Luật Phát triển đô thị năm 2026 tạo ra cơ chế cho phép Thành phố chủ động ban hành văn bản quy định việc sử dụng ngân sách Thành phố để thực hiện trách nhiệm chi trả, bồi thường của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý của Thành phố cho tổ chức, cá nhân theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền mà không thuộc trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn Thành phố. Do đó, nếu không có văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ phát sinh lúng túng trong việc xác định thẩm quyền, cách thức thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định của Luật Phát triển đô thị.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của chính quyền Thành phố trong công tác quản lý điều hành kinh tế - xã hội.
- Ban hành quy định việc sử dụng ngân sách Thành phố để thực hiện trách nhiệm chi trả, bồi thường của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý của Thành phố cho tổ chức, cá nhân theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn Thành phố trên cơ sở Luật Phát triển đô thị năm 2026, Luật Ngân sách nhà nước năm 2025, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, các văn bản hướng dẫn và pháp luật hiện hành.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng, không ban hành Nghị quyết đặc thù
1.1. Nội dung giải pháp
Thành phố tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và các quy định pháp luật chung của Trung ương; không ban hành Nghị quyết riêng quy định việc sử dụng ngân sách Thành phố để chi trả, bồi thường cho các bản án, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
1.2. Đánh giá tác động của Giải pháp 1
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Ưu điểm: Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và ổn định tuyệt đối của hệ thống pháp luật quốc gia, không làm phát sinh các cơ chế đặc thù có thể gây chồng chéo hoặc xung đột với các quy định quản lý ngân sách chung của Trung ương.
- Nhược điểm: Chưa thể hiện được tinh thần chủ động, đặc thù vượt trội của địa phương được Quốc hội trao quyền tại Luật Phát triển đô thị năm 2026. Giải pháp này hoàn toàn bỏ ngỏ và không xử lý được khoảng trống pháp lý đối với các nghĩa vụ bồi thường nằm ngoài Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, dẫn đến tình trạng thi hành án kéo dài.
b) Tác động về kinh tế - xã hội, phân định thẩm quyền và an toàn tài chính công:
- Ưu điểm: Không phát sinh thêm các nghĩa vụ tài chính mới ngoài dự toán ngân sách Thành phố, bảo đảm tính chủ động trong việc bố trí dự toán ngân sách hàng năm.
- Nhược điểm: Việc không giải quyết dứt điểm các phán quyết của Tòa án về bồi thường giải phóng mặt bằng khiến nhiều công trình hạ tầng lớn bị đình trệ, ách tắc không thể bàn giao mặt bằng để thi công, gây tổn thất kinh tế gián tiếp rất lớn và lãng phí cơ hội thu hút đầu tư. Nhiều đơn vị cấp xã rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng khi phải gánh các khoản chi bồi thường phát sinh từ cấp huyện bàn giao lại.
c) Tác động về bảo đảm quyền con người, quyền công dân và công bằng xã hội:
- Tác động tiêu cực: Việc chậm trễ hoặc không thể chi trả bồi thường đất đai, tài sản cho người dân do thiếu cơ chế tài chính xâm phạm trực tiếp đến quyền tài sản hợp pháp của công dân. Các vụ việc khiếu kiện kéo dài hàng chục năm không được thi hành án triệt để gây bất ổn tâm lý, làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của người dân vào tính nghiêm minh của luật pháp và năng lực quản lý của chính quyền địa phương.
d) Tác động về vận hành hành chính, công khai minh bạch và kiểm soát quyền lực:
- Tác động tiêu cực: Tiếp diễn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm chi trả giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp ngân sách sau sáp nhập. Nền hành chính mất đi sự thông suốt và hiệu quả, vi phạm nghiêm trọng quy định về thời hạn thi hành án của Luật Tố tụng hành chính (30 ngày). Thiếu cơ chế kiểm soát công khai, minh bạch đối với việc xử lý nghĩa vụ tài chính phát sinh sau sáp nhập địa giới hành chính.
2. Giải pháp 2: Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố
2.1. Nội dung giải pháp
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết Quy định việc sử dụng ngân sách Thành phố để thực hiện trách nhiệm chi trả, bồi thường của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý của Thành phố cho tổ chức, cá nhân theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền mà không thuộc trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn Thành phố. Các nội dung cốt lõi của chính sách được quy định chi tiết gồm:
a) Xác định rõ 05 trường hợp cụ thể sử dụng ngân sách Thành phố để bồi thường, chi trả: (i) Bản án, quyết định giải quyết khiếu nại liên quan dự án đầu tư công vốn ngân sách Thành phố đã quyết toán hoàn thành hoặc đang triển khai; (ii) Bản án, quyết định thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã nhưng cấp xã không đủ khả năng cân đối; (iii) Bản án, quyết định liên quan dự án đầu tư công vốn ngân sách Trung ương đã quyết toán hoàn thành; (iv) Bản án, quyết định liên quan dự án doanh nghiệp làm chủ đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường đã được khấu trừ nhưng doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; (v) Bản án, quyết định liên quan dự án BT xây dựng hạ tầng đổi đất, phát sinh thêm diện tích cần bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc phát sinh thêm nghĩa vụ chi trả.
b) Quy định rõ nguồn kinh phí và thứ tự ưu tiên sử dụng nguồn vốn: Kinh phí được bảo đảm từ nguồn ngân sách cấp Thành phố (nguồn đầu tư phát triển, chi thường xuyên, dự phòng ngân sách). Thứ tự ưu tiên gồm: Ưu tiên số 1 sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn chi thường xuyên nhằm đáp ứng khẩn cấp thời hạn 30 ngày thi hành án hành chính; Sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển đối với các dự án đang triển khai còn thời hạn thực hiện.
[bookmark: _GoBack]c) Quy định nguyên tắc phân cấp ngân sách: Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã để thi hành án thuộc nhiệm vụ chi của cấp xã, sau khi cấp xã đã sử dụng hết các nguồn lực ngân sách của mình nhưng vẫn không đủ.
2.2. Đánh giá tác động của Giải pháp 2
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
 Tính hợp hiến, hợp pháp: Đảm bảo tính hợp hiến tuyệt đối, tuân thủ Hiến pháp năm 2013 và bám sát phạm vi phân quyền đặc thù cho Thành phố được Quốc hội giao tại điểm i khoản 5 Điều 33 Luật Phát triển đô thị năm 2026.
- Tính thống nhất, đồng bộ: Văn bản bảo đảm sự liên kết, thống nhất chặt chẽ với Luật Ngân sách nhà nước năm 2025, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, các Nghị định hướng dẫn như Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Xử lý triệt để khoảng trống pháp lý mà các văn bản quy phạm pháp luật trung ương chưa điều chỉnh, kiến tạo hành lang pháp lý vượt trội và an toàn cho cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ.
- Tính tương thích quốc tế: Nội dung Nghị quyết bảo đảm hoàn toàn tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, góp phần nâng cao tính minh bạch pháp lý và bảo vệ đầu tư nước ngoài.
b) Tác động về kinh tế - xã hội, phân định thẩm quyền và an toàn tài chính công:
- Tác động kinh tế: Giải quyết dứt điểm các vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án hạ tầng trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng và hoàn thành công trình, khơi thông nguồn lực đất đai, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vượt trội. Nâng cao năng lực cạnh tranh và chỉ số cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tác động tài chính công: Dự kiến nhu cầu kinh phí thi hành án tích lũy phát sinh trên địa bàn tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2026 là 1.034.937.179.318 đồng. Sở Tài chính đã rà soát và đánh giá khoản kinh phí này nằm trong khả năng cân đối và điều hành linh hoạt của ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh, không gây ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế vĩ mô hay an toàn tài chính quốc gia. Cơ chế bổ sung có mục tiêu cho cấp xã giúp phân định rõ nhiệm vụ chi  của cấp xã.
c) Tác động về bảo đảm quyền con người, quyền công dân và công bằng xã hội:
- Tác động tích cực: Việc chi trả nhanh chóng bồi thường theo đúng bản án có hiệu lực là sự bảo đảm cao nhất của Nhà nước đối với quyền con người và quyền tài sản hợp pháp của công dân. Thiết lập sự công bằng xã hội đối với những người dân chịu ảnh hưởng từ các sai sót hành chính trong quá khứ, giải tỏa bức xúc xã hội kéo dài nhiều năm, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật và sự liêm chính của chính quyền.
d) Tác động về vận hành hành chính, công khai minh bạch và kiểm soát quyền lực:
- Tác động tích cực: Loại bỏ hoàn toàn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm chi trả giữa các cơ quan và các cấp ngân sách sau sáp nhập, bảo đảm nền hành chính vận hành thông suốt, thượng tôn pháp luật. Đảm bảo thi hành án đúng thời hạn luật định (30 ngày).
- Kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng: Quy định rõ ràng quy trình, thủ tục thẩm định hồ sơ, lập dự toán và quyết toán kinh phí thi hành án theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, chịu sự giám sát thường xuyên, chặt chẽ của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND Thành phố và giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, ngăn chặn triệt để nguy cơ tham nhũng, lãng phí hay tiêu cực trong sử dụng ngân sách công.
III. GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀ LÝ DO LỰA CHỌN
Sở Tài chính kính đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố lựa chọn Giải pháp 2: Ban hành Nghị quyết quy định việc sử dụng ngân sách Thành phố để thực hiện trách nhiệm chi trả, bồi thường của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý của Thành phố cho tổ chức, cá nhân theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền mà không thuộc trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn Thành phố.
Lý do lựa chọn giải pháp bao gồm:
Thứ nhất, tính cấp thiết và phù hợp thực tiễn: Giải pháp 2 giải quyết triệt để và dứt điểm các “điểm nghẽn” thực tiễn kéo dài nhiều năm qua liên quan đến nghĩa vụ bồi thường giải phóng mặt bằng phát sinh sau sáp nhập địa giới hành chính, đặc biệt là các dự án lớn như dự án Binh đoàn 15 tại Vũng Tàu, các dự án đầu tư công cũ và các khoản nợ thi hành án hành chính cấp xã, giúp đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm của Thành phố.
Thứ hai, đầy đủ cơ sở pháp lý vững chắc: Giải pháp này bám sát chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/05/2026 của Bộ Chính trị về cho phép Thành phố áp dụng các cơ chế tài chính vượt trội, vận dụng linh hoạt cơ chế đặc thù tại Luật Phát triển đô thị năm 2026 và tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc quản lý tài chính công của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025.
Thứ ba, bảo đảm tối đa quyền lợi của người dân và uy tín chính quyền: Khắc phục hoàn toàn sự chậm trễ trong thi hành án, bảo vệ quyền tài sản hợp pháp của công dân, bảo đảm công bằng xã hội và giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thứ tư, tính khả thi về mặt tài chính: Kinh phí thực hiện bồi thường dự kiến 1.034.937.179.318 đồng đã được Sở Tài chính tính toán chi tiết, nằm trong khả năng cân đối ngân sách và nguồn lực của Thành phố Hồ Chí Minh, không làm tăng biên chế bộ máy nhà nước.
	Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng ngân sách Thành phố để thực hiện trách nhiệm chi trả, bồi thường của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý của Thành phố cho tổ chức, cá nhân theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền mà không thuộc trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn Thành phố./.
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